PHỤ LỤC

PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH RÁC THẢI VÀ VIỆC XỬ LÍ RÁC THẢI Ở HỘ GIA ĐÌNH

Địa điểm điều tra:


Ngày, giờ điều tra:


Số người trong gia đình:


Nghề nghiệp chính của gia đình:


Xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

1. Khối lượng rác của gia đình khoảng:
kg/ngày

2. Thành phần rác thải sinh hoạt gồm:

	Thành phần rác
	Tỷ lệ

	Chất hữu cơ
	……..%

	Giấy, giẻ rách
	.……%

	Nhựa, cao su, bao nilon
	.……%

	Kim loại, vỏ đồ hộp
	.……%

	Thủy tinh, mảnh vụn
	.……%

	Đất cát và các tạp chất khác
	.……%


3. Tại địa phương nơi gia đình sinh sống có công ty môi trường để thu gom rác thải không?

Có (





Không (
4. Gia đình có ký hợp đồng với công ty môi trường để thu gom rác thải không?

Có (





Không (
5. Đánh dấu vào phương thức xử lí rác thải mà gia đình đã làm:

	Phương thức xử lí rác thải

	Bỏ vào thùng rác để công ty môi trường xử lí
	

	Đào hố chôn lấp
	

	Đốt
	

	Đổ sông, suối, các khu vực công cộng
	

	Phương thức khác
	


6. Gia đình có trồng cây cà phê không?

Có (





Không (
7. Gia đình có nắm được các bước để xử lí vỏ cà phê thành phân hữu cơ vi sinh?

Có (





Không (
8. Với vỏ cà phê, gia đình đã: (Đánh dấu vào phương thức đã xử lí)
	Phương thức xử lí vỏ cà phê

	Xử lí thành phân vi sinh học bón cho cây trồng
	

	Xử lí để bón cho cây trồng nhưng chưa biết cách thực hiện đúng qui trình 
	

	Bón sống cho cây, không qua xử lí
	

	Không dùng đến
	


9. Gia đình có chăn nuôi gia súc không?

Có (





Không (
Gia súc nuôi:


10.  Với chất thải động vật, gia đình đã: (Đánh dấu vào phương thức đã xử lí)
	Phương thức xử lí chất thải động vật
	

	Thải trực tiếp ra môi trường
	

	Xả trực tiếp ra ao nuôi cá
	

	Ủ nóng để bón cho cây trồng
	

	Dùng hầm ủ khí sinh học Biogas
	


11. Với việc xử lí chất thải bằng công nghệ Biogas, gia đình:

( Chưa bao giờ nghe đến công nghệ này

( Có biết, nhưng không áp dụng

( Đang áp dụng

12. Khó khăn của gia đình trong việc xử lí chất thải là:

( Không biết cách xử lí

( Thiếu kinh phí

( Khác

Ý kiến kiến nghị (Nếu có):

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến trao đổi của gia đình!
